
Stt Họ và tên Lớp Ngày sinh Nơi sinh GT Tổ DP Phường Tên cha Tên mẹ ĐTLL Ghi chú
1 Phạm Kiều An 7/2 08/05/2008 Đà Nẵng Nữ 02 AHT Phạm Văn Trường Ngô Thị Hồng Huyền 0705582376

2 Huỳnh Kim Bảo 7/2 01/12/2008 Đà Nẵng Nam 22 AHT Huỳnh Thanh Hùng Lê Thị Yến Mơ 0702339511

3 Trần Văn Đông 7/2 19/12/2008 Đà Nẵng Nam 17 AHT Trần Văn Hà Nguyễn Thị Lệ Xuân 0705958105 TL lên

4 Lê Quang Đức 7/2 14/05/2008 Nghệ An Nam 26 AHT Lê Văn Thống Đàm Thị Minh 0779541899

5 Trần Thái Thùy Dương 7/2 13/02/2008 Quảng Nam Nữ 13 AHT Trần Đức Trung Thái Thị Liên 0934970521

6 Lê Bùi Thái Dương 7/2 12/10/2008 Đà Nẵng Nam 03 AHT Lê Thanh Phương Bùi Thị Hiền 0905775923 TL lên

7 Huỳnh Võ Hoàng Hải 7/2 10/03/2008 Đà Nẵng Nam 26 AHT Huỳnh Văn Dũng Võ Thị Phương 0905191995

8 Huỳnh Thị Diệu Hiền 7/2 12/05/2008 Đà Nẵng Nữ 26 AHT Huỳnh Văn Quân Nguyễn Thị Lý 0935154954

9 Lê Thị Hiền 7/2 15/02/2008 Đà Nẵng Nữ 06 Thọ Quang Lê Văn Thiệt Lê Thị Thanh Hồng 0987113946

10 Nguyễn Văn Huy 7/2 10/09/2008 Đà Nẵng Nam 06 AHT Nguyễn Văn Phúc Nguyễn Thị Bích Diệu 0905931545

11 Phạm Gia Huy 7/2 02/02/2008 Đà Nẵng Nam 37 AHT Phạm Văn Lai Hoàng Thị Bích Ngọc 0983312001

12 Hồ Văn Gia Huy 7/2 01/10/2008 Đà Nẵng Nam SN 112  Hoa Lư - NHĐHồ Văn Vinh Trương Thị Bích Liễu 0905779054

13 Huỳnh Ý Mỹ Kiều 7/2 20/01/2008 Đà Nẵng Nữ 29 AHT Huỳnh Đào Lê Thị Thanh Thủy 09055323296

14 Huỳnh Thị Hoàng Kim 7/2 16/12/2008 Đà Nẵng Nữ 16 NHĐ Huỳnh Văn Hoa Trần Thị Thu 0905170620

15 Nguyễn Thy Na 7/2 18/07/2008 Đà Nẵng Nữ 24 AHT Nguyễn Văn Thông Phùng Thị Trang 0774480084

16 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 7/2 15/01/2008 Đà Nẵng Nữ 37 AHT Nguyễn Minh Nhựt Phạm T Mỹ Hồng Phương 0935171387

17 Đặng Ngọc Yến Nhi 7/2 06/01/2008 Đà Nẵng Nữ 01 AHT Đặng Ngọc Tuấn Phạm Thị Thanh Phương 0905654154

18 Trần Thị Bích Như 7/2 06/01/2008 Đà Nẵng Nữ 08 AHT Trần Quang Đông Mai Thị Kim Anh 0935283015

19 Lê Hồng Phong 7/2 21/04/2008 Đà Nẵng Nam 06 AHT Lê Văn Minh Trần Thị Nga 0905065544

20 Nguyễn Vũ Anh Phương 7/2 16/06/2008 Đà Nẵng Nữ 03 AHT Nguyễn Thành Công Vũ Thị Thanh Bình 0901176154

21 Huỳnh Đặng Mai Phương 7/2 17/11/2008 Đà Nẵng Nữ 12 Mân Thái Huỳnh Đức Hòa Đặng Thị Bé Trang 0935616184

22 Lê Mai Bảo Quyên 7/2 17/05/2008 Đà Nẵng Nữ 02 AHT Lê Ngọc Nghĩa Thái Thị Mỹ Hòa 0935185642

23 Nguyễn Thành Tài 7/2 22/08/2008 Đà Nẵng Nam 35 AHT Nguyễn Văn Thành Bùi Thị Hải 0935401464

24 Trần Thị Hoài Tâm 7/2 05/11/2008 Hồ Chí Minh Nữ 06 AHT Trần Thị Thúy Hằng 0903066151

25 Nguyễn Hoàng Phương Thảo 7/2 09/08/2008 Đà Nẵng Nữ 20 AHT Nguyễn Thanh Trung Trương Thị Hồng Đào 0905572056

26 Nguyễn Gia Thiện 7/2 04/10/2007 Đà Nẵng Nam 32 AHT Nguyễn Tiến Dũng Nguyễn Thị Kim Anh 0933923185 TL lên

27 Phan Văn Thuận 7/2 02/05/2008 Đà Nẵng Nam 22 An Mỹ 5 Phan Văn Qua Nguyễn Thị Mỹ Loan 0932523105

28 Bùi Thị Hoài Thương 7/2 30/04/2008 Đà Nẵng Nữ 02 AHT Bùi Văn Tự Phạm Thị Anh Thư 0585307239

29 Nguyễn Ka Thy 7/2 01/12/2008 Đà Nẵng Nữ 24 AHT Nguyễn Văn Lực Nguyễn Thị Hoàng Hạnh 0905136265

UBND QUẬN SƠN TRÀ
     TRƯỜNG THCS CAO THẮNG

             DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7/2 NĂM HỌC 2020-2021



Stt Họ và tên Lớp Ngày sinh Nơi sinh GT Tổ DP Phường Tên cha Tên mẹ ĐTLL Ghi chú
30 Nguyễn Thị Hoàng Tiên 7/2 20/09/2008 Đà Nẵng Nữ 27 AHT Nguyễn Hoàng Vũ Huỳnh Thị Hoa 0392083174

31 Lê Phước Toàn 7/2 01/02/2008 Đà Nẵng Nam 24 AHT Lê Dũng Đặng Thị Nhung 0905466430

32 Nguyễn Trần Duy Toàn 7/2 16/06/2008 Đà Nẵng Nam 07 AHT Nguyễn Văn Thương Trần Thị Thúy Vân 0935043789

33 Nguyễn Đình Hữu Quang Trí 7/2 03/10/2008 DaK LaK Nam 10 AHT Nguyễn Thị Nhung 0766731931

34 Huỳnh Văn Anh Tuấn 7/2 01/12/2008 Đà Nẵng Nam 26 AHT Huỳnh Văn Tương Hồ Thị Ánh Liên 0762878541

35 Đỗ Minh Tuấn 7/2 17/07/2008 Đà Nẵng Nam 12 AHT Đỗ Ngọc Dũng Lê Thị Xuân Trang 0912175879

36 Nguyễn Châu Khôi Vy 7/2 20/03/208 Đà Nẵng Nữ 10 AHT Nguyễn Văn Đào Châu Thị Nhạn 0859946478

37 Phan Thị Thúy Vy 7/2 04/08/2008 Đà Nẵng Nữ 03 AHT Phan Văn Đông Nguyễn Thị Thanh Hiền 0766626507
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